
STT Tên trạm Y tế Địa chỉ Người đứng đầu cơ sở

1 Trạm y tế phường Đông Hải
Số 44 đường Nam Phong, tổ dân 
phố số 4, phường Đông Hải, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Khánh Chi

2 Trạm y tế phường Hải An
Số 199 đường Trung Lực, tổ dân 
phố Trung Hành 5, phường Hải 
An, thành phố Hải Phòng

Bùi Quang Ngân

3 Trạm y tế xã Thanh Hà
Thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà, TP 
Hải Phòng

Đỗ Thị Quỳnh

4 Trạm y tế xã Hà Bắc
Địa chỉ: Thôn Du La, xã Hà Bắc, 
TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Sanh

5 Trạm Y tế xã Hà Nam
Địa chỉ: Thôn Mạc Thủ 1, xã Hà 
Nam, TP Hải Phòng

Tiêu Thị Xuân
Hương

6 Trạm y tế xã Hà Đông
Thôn Phúc giới, xã Hà Đông, TP 
Hải Phòng

Nguyễn Văn Thành

7 Trạm Y tế phường Nam Đồ sơn (Trụ sở chính)
TDP Hồng Phong, Phường Nam 
Đồ Sơn, Hải Phòng

Phạm Thị Bích

8 Trạm y tế xã Lai Khê (hp_laikhe)
Thôn Tân Hưng, xã Lai Khê, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Tiến Hùng

9 Trạm y tế xã Phú Thái (hp_phuthai)
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phú 
Thái, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Xuân Tuấn

10 Trạm Y tế xã An Thành (hp_anthanh)
Thôn Dưỡng Mông, xã An Thành, 
thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Phương

11 Trạm y tế xã Kim Thành
Thị Tứ Đồng Gia, xã Kim Thành, 
thành phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Tình
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12 Trạm Y tế xã Ninh Giang (Trụ sở chính)
Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh 
Giang, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Hữu Thùy

13
Trạm y tế xã Hồng
Châu, Trụ sở chính

Thôn Xuân trì, xã Hồng Châu, 
Thành Phố Hải Phòng

Bùi Thị Ngọc Bính

14 Trạm Y tế xã Khúc Thừa Dụ
Thôn Động Trạch, xã Khúc Thừa 
Dụ, thành phố Hải Phòng

Phạm Thị Thúy

15 Trạm y tế xã Tân An
thôn 2, xã Tân An, Thành Phố Hải 
Phòng

Lê Quang Tâm

16 Trạm y tế phường Chí Linh
Số 02, Ngõ 363, đường Trần Nhân 
Tông, phường Chí Linh, thành phố 
Hải Phòng

Trần Văn Chính

17 Trạm Y tế phường Chu Văn An (Trụ sở chính)
Số 22 Lý Tự Trọng, TDP Trần 
Hưng Đạo, phường Chu Văn An, 
thành phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Lập

18 Trạm y tế phường Lê Đại Hành, trụ sở chính
TDP Tư giang, phường Lê Đại 
Hành, thành phố Hải Phòng

Mạc Thị Như Ngọc

19 Trạm y tế phường Nguyễn Trãi
TDP Trung Tâm, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Phòng

Lưu Quang Huỳnh

20 Trạm Y tế phường Trần Hưng Đạo,Trụ sở chính
TDP Thị tứ, phường Trần Hưng 
Đạo, TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Nga

21 Trạm Y tế phường Trần Nhân Tông, trụ sở chính
TDP Trung Tâm, phường Trần 
Nhân Tông, thành phố Hải Phòng

Trần Thị Hiền

22 Trạm Y tế xã Quyết Thắng Thôn Thiên Kha - Xã Quyết Thắng Nguyễn Văn Hoạt

23 Trạm Y tế Xã Tiên Lãng Thôn Triều Đông - Xã Tiên Lãng Cao Thị Cúc



24 Trạm Y tế xã Chấn Hưng
Thôn Bạch Xa Trại - Xã Chấn 
Hưng

Mai Ngọc Hoàng

25 Trạm Y tế xã Hùng Thắng Thôn Vấn Đông - Xã Hùng Thắng Chu Văn Sáng.

26 Trạm Y tế phường Phù Liễn
Số 199 đường Lưu Úc, phường 
Phù Liễn, Hải Phòng

Nguyễn Trọng Hoàng

27 Trạm y tế xã An Phú
Thôn Lâm Xá, xã An Phú, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Hồng Vinh

28 Trạm Y tế xã Nam Sách
Số 103 đường Thanh Lâm, thôn 
Nhân Đào, xã Nam Sách, thành 
phố Hải Phòng,

Vũ Thị Lan

29 Trạm Y tế xã Thái Tân
Thôn Giữa, xã Thái Tân, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Tuấn

30 Trạm Y tế xã Trần Phú
Thôn Mạn Đê, xã Trần Phú, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Thạnh

31
Trạm y tế xã Tuệ Tĩnh (Thuộc UBND xã Tuệ 
Tĩnh)

Thôn Nghĩa Phú, xã Tuệ Tĩnh, 
thành phố Hải Phòng

Trần Văn Thư

32 Trạm Y tế xã Gia Lộc
Số 01/437 Nguyễn Chế Nghĩa, xã 
Gia Lộc, thành phố Hải Phòng

Đặng Thị Hồng

33 Trạm y tế xã Yết Kiêu
Thôn Khay, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Đình Phong

34 Trạm Y tế xã Gia Phúc-trụ sở chính
Thôn Bái Thượng, Xã Gia Phúc, 
Thành phố Hải Phòng

Vũ Quang Vinh

35 Trạm Y tế xã Trường Tân
Thôn Cao Duệ, Xã Trường Tân, 
Thành phố Hải Phòng

Hoàng Văn Tại

36 TYT phường Kinh Môn
Ngõ 1 số 175 đường Mạc Toàn, 
TDP Lưu Thượng 1, phường Kinh 
Môn, TP Hải phòng

Hoàng Công Tình



37 Trạm y tế phường Phạm Sư Mạnh
Số 4 phố An Sinh, phường Phạm 
Sư Mạnh, TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Thanh

38 Trạm Y tế xã Nam An Phụ Trụ sở chính
Thôn Lộ Xá, xã Nam An Phụ
TP Hải Phòng

Nguyễn Văn Chung

39 Trạm Y tế phường Bắc An Phụ trụ sở chính
Tổ dân phố Đại Uyên,
phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng

Phạm Văn Mừng

40 Trạm Y tế phường Trần Liễu ( Trụ sở chính)
Số 3, phố Cổ Tân, phường
Trần Liễu, TP Hải Phòng

Nguyễn Xuân Sơn

41 Trạm y tế phường Nhị Chiểu(Trụ sở chính)
Số 16 phố Đồng Khởi, tổ dân phố 
Bích Nhôi 1,
phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng

Trần Thị Vững

42 Trạm y tế phường Hưng Đạo

Số 511, đường Mạc Đăng Doanh, 
tổ dân phố Phương Lung 1, 
phường Hưng Đạo, thành phố Hải 
Phòng.

Phạm Thị Khánh

43 Trạm Y Tế Phường Dương Kinh
Số 865 đường Phạm Văn Đồng, tổ 
3, phường Dương Kinh, thành phố 
Hải Phòng

Nguyễn Thị Đông

44 Trạm Y tế Phường Ngô Quyền (trụ sở chính)
Số 105/81 Đà Nẵng, phường Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng.

Nguyễn Thị Loan

45 Trạm Y tế phường Gia Viên
Số 5/126 An Đà, phường Gia 
Viên, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Chiến Vương

46 Trạm y tế phường Thuỷ Nguyên( trụ sở chính)
Tổ dân phố Thuỷ Sơn 4, phường 
Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 
Phòng

Bùi Thị Hồng Đào



47 Trạm Y tế phường Thiên Hương
TDP Thiên Hương 5 phường 
Thiên Hương, Hải Phòng

Cao Thị Thơm

48 Trạm Y tế phường Hòa Bình ( trụ sở chính)
Tổ dân phố Hoà Tiến, Phường 
Hoà Bình, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Hương Ly

49 Trạm Y tế Phường Nam Triệu ( Trụ sở chính)
Tổ dân phố Trung, phường Nam 
Triệu, Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Đức Dũng

50 Trạm Y tế phường Bạch Đằng (Trụ sở chính)
Tổ dân phố số 7( Phạm Ngũ Lão), 
phường Bạch Đằng, thành phố Hải 
Phòng

Nguyễn Thị Việt Hoa

51 Trạm Y tế phường Lưu Kiếm
Tổ dân phố Chợ Tổng, Phường 
Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng

Vũ Thanh Loan

52 TrạmY tế xã Việt Khê (trụ sở chính)
Thôn Kỳ Sơn 6, xã Việt Khê, 
thành phố Hải Phòng

Phùng Thị Hướng

53 Trạm y tế xã An Trường
Thôn Ngọc Chử 2 - Xã An Trường 
- Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Khanh

54 Tram Y tế xã An Lão
Thôn Bách Phương 3 - Xã An Lão 
- Thành phố Hải Phòng

Ngô Thị Hoàng Yến

55 Trạm Y tế xã An Quang
Thôn Đông Nham I - Xã An 
Quang - Thành phố Hải Phòng

Vũ Văn Nội

56 Trạm Y tế xã An Khánh
Thôn Tiến Lập - Xã An Khánh - 
Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Thoa

57 Trạm Y Tế xã An Hưng
Thôn Nam Sơn 1 - Xã An Hưng - 
Thành phố Hải Phòng

Lê Trọng Kiên

58 Trạm Y tế xã Đại Sơn
Thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Đức Cường

59 Trạm Y tế phường Ái Quốc
Hoàng Xá 1, Phường Ái Quốc, TP 
.Hải Phòng

Phạm Huy Thuân



60 Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị
Đường Hồ Tùng Mậu, Khu đô thị 
An Phú phường Lê Thanh Nghị, 
TP. Hải Phòng

Nguyễn Hữu Tường

61 Trạm y tế phường Nam Đồng
Tổ dân phố Cập Thượng 1 - 
Phường Nam Đồng - TP Hải Phòng

Nguyễn Thị Liên

62 Trạm y tế phường Tân Hưng (Trụ sở chính)
Số 1 phố Phúc Liễu, tổ dân phố 
Thanh Liễu, phường Tân Hưng, 
thành phố Hải Phòng

Đinh Quang Chính

63 Trạm y tế phường Thạch Khôi ( Trụ sở chính)
Số 269 Thạch Khôi, Phường 
Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Duy Hợp

64 Trạm y tế phường Thành Đông
Ngõ 88 Phố Quyết Thắng- Phường 
Thành Đông- TP Hải Phòng

Nguyễn Huy Đức

65 Trạm Y tế phường Tứ Minh
Đường Phạm Quý Thích, Tổ dân 
phố Cẩm Khê A, phường Tứ 
Minh, TP Hải Phòng

Đồng Văn Cường

66 Trạm Y tế xã Kiến Hưng
Thôn Đại Thắng, xã Kiến Hưng, 
TP Hải Phòng

Vũ Đình Trường

67 Trạm y tế xã Kiến Hải
Thôn 3, xã Kiến Hải, TP Hải 
Phòng

Phùng Văn luyên

68 Trạm y tế Kiến Minh
Thôn Thống Nhất, xã Kiến Minh, 
TP Hải Phòng

Nguyễn Quang Ngoan

69 Trạm y tế xã Nghi Dương
thôn 4, xã Nghi Dương, thành phố 
Hải Phòng

Đỗ Thị Hiên

70 Trạm y tế xã Bình Giang
Thôn Phú Bùi, xã Bình Giang, TP 
Hải Phòng

Vũ Quốc Việt



71 Trạm y tế xã Hải Hưng- Trụ sở chính
Khu dân cư mới, xã Hải Hưng, TP 
Hải Phòng

Bùi Thị Hưng

72 Trạm Y tế xã Bắc Thanh Miện- Trụ sở chính
Thôn Phương Quan, xã Bắc Thanh 
Miện, TP Hải Phòng

73 Trạm y tế xã Nguyễn Lương Bằng- Trụ sở chính
Thôn Đoàn Phú, xã Nguyễn Lương 
Bằng, TP Hải Phòng

Nguyễn Minh Tiến

74 Trạm Y Tế xã Thanh Miện
Thôn An Nghiệp, xã Thanh Miện, 
TP Hải Phòng

Trương Thị Bích

75 Trạm Y tế xã Nam Thanh Miện ( Trụ sở chính)
Thôn Triều Dương, xã Nam Thanh 
Miện, TP Hải Phòng

Vũ Thị Thêu

76 Trạm Y tế xã Vĩnh Bảo
Thôn Hồng Phong, xã Vĩnh Bảo, 
thành phố Hải Phòng

Vũ Đức Tiến

77 Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa
Thôn Trúc Hiệp, xã Vĩnh Hòa, 
thành phố Hải Phòng

Phạm Văn Lệ

78 Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh
Thôn Áng Dương 3, xã Vĩnh 
Thịnh, Thành phố Hải Phòng

Lê Thị Thúy

79 Trạm y tế xã Vĩnh Thuận
Thôn An Cầu, xã Vĩnh Thuận, 
thành phố Hải Phòng

Trần Văn Hinh

80 Trạm y tế xã Vĩnh Hải
Thôn Quyết Tiến, xã Vĩnh Hải, 
thành phố Hải Phòng

Hà Thị Thu Hài

81 Trạm Y tế Xã Vĩnh Am
Thôn Tam Cường 3 , xã Vĩnh Am, 
thành phố Hải Phòng

Vũ Văn Phong

82 Trạm y tế xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thôn Đông Hàm Dương, xã 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố 
Hải Phòng

Đỗ Thị Thơm

83 Trạm Y tế xã Tiên Minh
Thôn Đốc Hành xã Tiên Minh 
Thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Đông



84 Trạm y Tế phường Lê Ích Mộc (Trụ sở chính)
TDP hợp Thành 7 ,phường Lê Ích 
Mộc, TP Hải Phòng

Chu Văn Hạnh

85 Trạm Y tế Xã Kiến Thuỵ
Thôn Xuân La, xã Kiến Thuỵ, TP 
Hải Phòng

Phạm Hồng Thắng

86 Trạm Y tế xã Hà Tây
Thôn Đông Phan, xã Hà Tây, TP 
Hải Phòng

Nguyễn Văn Phường

87 Trạm Y tế phường Hồng An
Số 28, TDP Lê Sáng, Phường 
Hồng An ,TP Hải Phòng

Trương Phương Thảo

88 Trạm y tế xã Nguyên Giáp
Thôn Hàm Cách,xã Nguyên 
Giáp,TP Hải Phòng

Phạm Thị Dinh

89 Trạm Y tế phường Kiến An
số 234 trần thành ngọ,phường kiến 
an ,thành phố Hải phòng

Nguyễn Thị Hồng Trang

90 Trạm y tế xã Tứ Kỳ
Thôn An Nhân Đông, xã Tứ Kỳ, 
thành phố Hải Phòng

Nguyễn Thị Thơ

91 Trạm Y tế xã Đại Sơn
Thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, thành 
phố Hải Phòng

Nguyễn Đức Cường

92 Trạm y tế xã Chí Minh
Thôn Thanh Kỳ, xã Chí Minh, 
thành phố Hải Phòng

Nguyễn Văn Tố

93 Trạm y tế phường Hồng Bàng( trạm chính)
117 Quang Trung, phường Hồng 
Bàng, TP Hải Phòng

Dương Quốc Chỉnh


